Kế hoạch bài dạy Địa lí 9                  Trường THCS Tam Quan Nam                      Năm học 2023 - 2024

Ngày soạn: 14/02/2024  
Chủ đề 14: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Tổng số tiết: 3 từ tiết: 41 đến tiết: 43
Giới thiệu Chủ đề/Bài học: Đồng bằng Sông Cửu Long là vùng có vị trí địa lí thuận lợi, nguồn tài nguyên đất, khí hậu, nước, sinh vật phong phú, đa dạng; người dân lao động cần cù, năng động thích ứng linh hoạt với sản xuất hàng hóa. Đó là những điều kiện quan trọng để xây dựng Đồng bằng sông Cửu Long (miền Tây Nam Bộ) thành vùng kinh tế động lực. Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm lương thực, thực phẩm đồng thời là vùng xuất khẩu nông sản hàng đầu của cả nước. Công nghiệp, dịch vụ bắt đầu phát triển. Các thành phố Cần Thơ, Mỹ Tho, Cà Mau, Long Xuyên đang phát huy vai trò là các trung tâm kinh tế lớn của vùng.
I. Mục tiêu

1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ

- Kiến thức: 
  -Hiểu được Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm sản xuất lương thực thực phẩm lớn nhất cả nước .

  -Vị trí địa lí thuận lợi, tài nguyên đất, khí hậu, nước phong phú, đa dạng .

  -Người dân cần cù năng động, thích ứng linh hoạt với sản xuất hàng hoá, kinh tế thị trường.

   Đó là điều kiện  quan trọng để xây dựng Đồng bằng sông Cửu Long (còn gọi là miền Tây Nam Bộ) thành vùng kinh tế  động lực.

  -Làm quen với  khái niệm chủ động sống chung với lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long                     

    - Hiểu Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm sản xuất lương thực thực phẩm đồng thời 

là vùng xuất khẩu nông sản hàng đầu cả nước.

    - Công nghiệp, dịch vụ bắt đầu phát triển. Các thành phố như Cần Thơ, Mỹ Tho, Long Xuyên, 

Cà Mau đang phát huy vai trò trung tâm kinh tế  vùng.  

     - Hiểu đầy đủ hơn ngoài thế mạnh cây lương thực, vùng còn có thế mạnh về thuỷ sản, hải sản   

- Kĩ năng:
- Vận dụng thành thạo phương pháp kết hợp kênh chữ với kênh hình để giải thích một số vấn đề bức Đồng bằng sông Cửu Long. 

    -Phân tích dữ liệu trong sơ đồ kết hợp lược đồ để khai thác kiến thức theo câu hỏi.

    -Biết kết hợp kênh hình, kênh chữ. 

   -Biết phân tích tình hình phát triển ngành thuỷ sản, hản sản ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

   -Rèn luyện kĩ năng xử lí số liệu thống kê và vẽ biểu đồ so sánh số liệu để khai thác kiến thức theo câu hỏi.

  -Liên hệ với thực tế ở hai vùng đồng bằng lớn của nước ta. 

- Thái độ:

- Ý thức bảo vệ tự nhiên, vượt qua những khó khăn do thiên nhiên gây ra .

  - Giáo dục ý thức vượt khó vươn lên học tập cũng như lao động .

  -  Giáo dục ý thức xây dựng qui mô kinh tế hợp lí .

2. Định hướng phát triển năng lực học sinh:
* Giáo dục kĩ năng sống:


- Tư duy: 


+ Thu thập và xử lí thông tin từ lược đồ/ bản đồ, biểu đồ, bảng số liệu, bảng thống kê và bài viết về tình hình phát triển các ngành kinh tế ở đồng bằng sông Cửu Long.


+ Phân tích mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên với sự phát triển các ngành kinh tế với nhau ở đồng bằng sông Cửu Long.

- Giao tiếp: Trình bày suy nghĩ/thảo luận, lắng nghe /phản hồi tích cực, giao tiếp và hợp tác và làm việc nhóm.


- Làm chủ bản thân: Quản lí thời gian, đảm nhận trách nhiệm cá nhân trong nhóm.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

1. Giáo viên:
     - BĐ tự nhiên  ĐB sông Cửu Long

    - BĐ kinh tế   ĐB sông Cửu Long

     - Bản đồ địa lí tự nhiên vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

    - Biểu đồ đã vẽ trên bảng phụ .

2. Học sinh:
  - Đọc và chuẩn bị bài mới trước ở nhà, xác định được vị trí địa lí giới hạn của vùng đồng bằng sông Cửu Long .

  - Đọc và chuẩn bị trước bài mới, sưu tầm tranh ảnh tư liệu về vùng đồng bằng sông Cửu Long.

  - Đọc và chuẩn bị trước bài mới, chuẩn bị các dụng cụ để vẽ biểu đồ:Thước kẻ, máy tính, bút chì…
III. Tiến trình dạy học

	Hoạt động 1: Tình huống xuất phát/ Khởi động (3’)
Mục tiêu hoạt động:  Nêu được lược đồ tự nhiên và kinh tế vùng Đông Nam Bộ

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động

học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm,

đánh giá kết quả hoạt động

	* phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh:

  Cá nhân, cả lớp

* Nội dung:
GV: Giới thiệu các hình 35.1, 36.2

H: Các hình này nói lên điều gì?

GV: Lược đồ tự nhiên và lược đồ kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

GV: Vậy vùng Đồng bằng sông Cửu Long có điều kiện tự nhiên và phát triển kinh tế như thế nào, muốn biết được điều đó, chúng ta tiếp tục vào hoạt động tiếp theo.
	* Dự kiến sản phẩm:

  Lược đồ tự nhiên và lược đồ kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

* Đánh giá kết quả hoạt động:
  Lược đồ tự nhiên và lược đồ kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long.



	Hoạt động II: Hình thành kiến thức: (122’)
1. Nội dung 1: vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên (25’)
- Mục tiêu hoạt động: Tìm hiểu vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động

học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm,

đánh giá kết quả hoạt động

	* phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh:

Cá nhân, cả lớp, thảo luận nhóm.

a) Nội dung 1: 

GV: Treo lược đồ tự nhiên vùng đồng bằng sông Cửu Long .

H: Lên bảng xác ranh giới và vị trí địa lí vùng Đồng bằng sông Cửu Long ?

H: Đồng bằng sông Cửu Long gồm những tỉnh và thành phố nào?

H​: Nêu ý nghĩa vị trí địa lí của vùng ?

GV :Chuẩn xác và ghi bảng.

-Đọc thông tin SGK kết hợp các H35.1, H35.2 thảo luận nhóm ( Kĩ thuật khăn phủ bàn) theo nội dung : 

H: Địa hình vùng Đồng bằng sông Cửu Long có những đặc điểm gì nổi bật ?

H: Với vị trí địa lí như vậy thì khí hậu và sinh vật của vùng có đặc điểm gì ?

-Gọi đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận .

-Yêu cầu Hs quan sát hình 35.1 .

H: Hãy xác định các loại đất chính ở đồng bằng sông Cửu Long và sự phân bố của chúng ?

H: Vậy đồng bằng sông Cửu Long có những điều kiện thuận lợi gì cho phát triển nông nghiệp ? 

GV : Chuẩn xác kiến thức .

H: Bên cạnh những thuận lợi thì đồng bằng sông Cửu Long cũng  gặp  phải  những  khó khăn gì ?

GV : Chuẩn xác và ghi bảng. 

H: Vì sao ở đồng bằng sông Cửu Long phải xây dựng mô hình sống chung với lũ ?

Gv: Giải thích thêm về mô hình sống chung với lũ .

-Chung sống và khai thác lợi thế do lũ mang lại .

H: Ý nghĩa của việc cải tạo đất mặn, đất phèn ?

GV : Tích hợp biến đổi khí hậu. .

− Địa hình thấp, là vùng được dự báo sẽ bị thu hẹp về diện tích khi nước biển dâng do BĐKH.

− Cần có biện pháp để phòng tránh và ứng phó, thích nghi với BĐKH.
	* Dự kiến sản phẩm:
- Quan sát bản đồ .

+ Ranh giới.

+ Vị trí địa lí : Phía bắc giáp Campuchia, đông bắc giáp vùng Đông Nam Bộ, phía tây nam là vịnh Thái Lan, phía đông nam là Biển Đông.

-Trả lời dựa vào lược đồ .

-Ý nghĩa vị trí địa lí: Nằm cực nam đất nước, gần xích đạo, 3 mặt giáp biển, giáp vùng Đông Nam Bộ, Campuchia ( Đồng bằng sông Cửu Long có điều kiện  thuận lợi phát triển kinh tế  trên đất liền và trên biển, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trong Tiểu vùng sông Mê Công.

-Đọc thông tin, kết hợp quan sát các hình 35.1, 35.2 .

+ Đại diện các nhóm báo cáo:

-Tương đối bằng phẳng độ cao trung bình 3-5m so với mặt biển .

-Khí hậu cận xích đạo, nóng ẩm quanh năm, nguồn nước phong phú 

- Sinh vật trên cạn, dưới nước rất phong phú đa dạng .

-Đất phù sa ngọt: ven sông Tiền , sông  Hậu rất màu mỡ .

-Đất phèn: Đồng Tháp Mười , Hà Tiên, Cà Mau .

-Đất mặn: dọc vành đai biển Đông, vịnh Thái Lan, được cải tạo để nuôi trồng thuỷ sản, phát triển rừng ngập mặn .

Thuận lợi : diện tích tương đối rộng, địa hình thấp và bằng phẳng, khí hậu cận xích đạo nóng – ẩm quang năm, diện tích đất phù sa lớn, hệ thống sông ngòi dày đặc, diện tích rừng, nguồn hải sản phong phú…

-Khó khăn: diện tích đất phèn, nặm lớn (2,5 triệu ha) , mùa lũ kéo dài, mùa khô bị xâm nhập mặn .

-Vì đây là vùng có địa hình thấp , sông nước quanh năm .

-Tăng diện tích đất canh tác, nuôi trồng …

* Đánh giá kết quả hoạt động:
I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ.

-Là vùng tận cùng phía Tây Nam của nước ta. 

+ Bắc: giáp CPC .+ Tây nam: Vịnh TL 
+ Đông nam: biển Đ .+ Đông bắc: ĐNB -Vị trí rất thuận lợi cho phát triển kinh tế, là vùng xuất khẩu gạo lớn nhất nước ta .

-Vùng biển, đảo giàu tài nguyên bật nhất nước ta: hải sản .

-Mở rộng quan hệ hợp tác giao lưu kinh tế- văn hoá với các nước trong khu vực Đông Nam Á

II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.
   1. Thuận lợi:

-Địa hình tương đối bằng phẳng, diện tích 39.734 Km2 .

-Khí hậu cận xích đạo nóng ẩm quanh năm, nguồn nước phong  phú .

-Sinh vật trên cạn, dưới nước rất phong phú đa dạng .

-Đồng bằng diện  tích  rộng.

- Đất có 3 loại chính đều có giá trị kinh tế lớn :

+ Đất phù sa ngọt diện tích 1,2 triệu ha 

+ Đất phèn, mặn 2,5 triêụ ha . 

-Đặc biệt vai trò của sông Mê Công rất to lớn.

* KL :TNTN có nhiều thế mạnh để phát triển nông  nghiệp.

 2. Khó khăn :
  Thiên nhiên còn gây nhiều khó khăn cho đời sống và sản xuất của đồng bằng sông Cửu Long :

-Diện tích đất phèn, đất mặn lớn(2,5 triệu ha).

-Mùa mưa gây lũ lụt, mùa khô bị xâm nhập mặn và thiếu nước ngọt

	2. Nội dung 2: đặc điểm dân cư , xã hội. (15’)

- Mục tiêu hoạt động: Tìm hiểu đặc điểm dân cư , xã hội .

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động

học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm,

đánh giá kết quả hoạt động

	Cá nhân, cả lớp.

b. Nội dung 2: 
-H: Sự phân bố dân cư ở đồng bằng sông Cửu Long có điểm gì giống và khác đồng bằng sông Hồng ?

-Yêu cầu HS quan sát bảng số liệu 35.1 SGK .

H:  Nhận xét tình hình dân cư, xã hội Đồng bằng sông Cửu Long  so với cả nước ?

GV : Chuẩn xác –Ghi bảng .
	* Dự kiến sản phẩm:
-Giống : Dân cư tập trung đông .

-Khác : ĐBSH chỉ có người Kinh, còn ĐBSCL ngoài người Kinh còn có các dân tộc ít người sinh sống .

-Nhận xét :

-Mật độ dân số ,thu nhập , Tuổi thọ trung bình cao.

-Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên = trung bình cả nước.

-Tỉ lệ hộ nghèo thấp , trình độ dân trí thấp , tỉ lệ dân thành thị thấp.

* Đánh giá kết quả hoạt động:
III. Đặc điểm dân cư, xã hội.

 - Là vùng đông dân, có nhiều dân tộc sinh sống như người Kinh, người Khơme, người Chăm và Hoa . 

-Người dân cần cù năng động, thích ứng nhanh với sản xuất hàng hoá, với lũ hàng năm .

- Mặt bằng dân trí chưa cao .

	3. Nội dung 3: tình hình phát triển nông nghiệp, công nghiệp. (20’)
- Mục tiêu hoạt động: Tìm hiểu tình hình phát triển nông nghiệp, công nghiệp.

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động

học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm,

đánh giá kết quả hoạt động

	Cá nhân, cả lớp, nhóm.

c. Nội dung 3
- Treo lược đồ kinh tế vùng ĐBSCL .

-Yêu cầu HS đọc bảng 36.1 , kết hợp khai thác thông tin SGK .

H:Hãy tính tỉ lệ % diện tích và sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước ?

GV: Nhận xét – chuẩn xác .

H:  Nêu ý nghĩa của việc sản xuất lương thực ở đồng bằng sông cửu Long ?

H: Nêu tên các tỉnh trồng lúa chủ yếu và xác định trên lược đồ kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long ?

GV : Chuẩn xác –Ghi bảng .

H: Vì sao đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh về nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản  ?

 Vùng còn có tập quán nuôi cá bè, cá tra trong ao hoặc đầm .

H: Ngoài lúa, thuỷ sản, vùng còn phát triển những ngành nào ?

H:Vì sao gia cầm ở đây phát triển mạnh ?

GV : Chuẩn xác và ghi bảng.

-Dựa bảng 36.2 và kiến thức đã học, trả lời:

H: Cho biết vì sao ngành chế biến lương thực thực phẩm chiếm tỉ trọng cao hơn cả ?

GV : Chuẩn xác – ghi bảng .

- Quan sát H36.2, trả lời:

H: Xác định các thành phố, thị xã có cơ sở công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm ?

GV : So với nông nghiệp thì công nghiệp có giá trị còn thấp – chiếm 20% GDP toàn vùng.

GV : Chuẩn xác và ghi bảng. 
	* Dự kiến sản phẩm:
  -Khai thác thông tin , tính tỉ lệ :

+ Diện tích = 3834,8 : 7504,3 = 51,1%

+ Sản lượng = 17,7 : 34,4 = 51%

-Ý nghĩa : là vùng trọng điểm lương thực lớn nhất cả nước, đảm bảo an ninh lương thực cả nước, xuất khẩu gạo.

-Kiên Giang , An Giang , Long An , Đồng tháp …

-Tại vì : vùng biển rộng, ấm ngư trường rộng và lũ hàng năm đã đem lại nguồn thuỷ sản lớn …

-Trồng cây ăn quả, chăn nuôi vịt và phát triển nghề rừng .

-Vì có nhiều lương thực, nhiều nước, nhiều tôm, cua , cá …

-Ngành chế biến lương thực thực phẩm chiếm tỉ trọng cao hơn cả là vì : ở đây có nông sản hải sản phong phú là nguyên liệu cho công nghiệp chế biến càng dồi dào vì vậy  công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm chiếm tỉ trọng cao hơn cả.

-Lên bảng xác định trên lược đồ  kinh tế  vùng Đồng bằng sông Cửu Long các thành phố như : Cần Thơ, Long Xuyên, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre…

* Đánh giá kết quả hoạt động:
IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ :

    1. Nông nghiệp.  

a. Sản suất lương thực 

-Là vùng sản xuất lúa lớn nhất nước ta (diện tích và sản lượng lúa lớn nhất nước) .

-Vùng trồng cây ăn quả lớn nhất nước.

b. Khai thác nuôi trồng thuỷ sản :

-Vùng có sản lượng khai thác và nuôi trồng thuỷ sản lớn nhất nước(chiếm 50% cả nước)

-Nghề rừng cũng giữ vai trò rất quan trọng.

2. Công nghiệp.
- Sản xuất công nghiệp chiếm tỉ trọng còn thấp 20% GDP toàn vùng .

- Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm chiếm tỉ trọng cao hơn cả (65% cơ cấu công nghiệp cảu vùng ) – xay xát gạo, chế biến thuỷ sản đông lạnh, rau quả đóng hộp…

	4. Nội dung 4: Dịch vụ và các trung tâm kinh tế của vùng . (20’)

- Mục tiêu hoạt động: Tìm hiểu Dịch vụ và các trung tâm kinh tế của vùng .

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động

học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm,

đánh giá kết quả hoạt động

	- Đàm thoại gợi mở, cá nhân.

 d. Nội dung 4: 
- Dựa thông tin sách giáo khoa 

H: Nêu tên các mặt hàng xuất khẩu của vùng ?

GV : Chuẩn xác – ghi bảng .

H: Nêu ý nghĩa của vận tải đường thuỷ trong sản xuất và đời sống nhân dân trong vùng?

GV : Chuẩn xác và ghi bảng. 

-Quan sát bản đồ .

H: Lên bảng xác định trên lược đồ kinh tế  vùng Đồng bằng sông Cửu Long các trung tâm kinh tế  của vùng  ?

GV : Chuẩn xác lại trên bản đồ .

H: Thành phố Cần Thơ có điều kiện thuận lợi gì để trở thành trung tâm kinh tế  lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long ?

GV Chuẩn xác –Ghi bảng .
	* Dự kiến sản phẩm:
- Xuất khẩu: gạo (chiếm 80% gạo xuất khẩu cả nước), thuỷ sản đông lạnh, hoa quả.

-Ý nghĩa: vận tải đường thuỷ trên sông nước sôi động, trao đổi buôn bán giữa các địa phương và phát triển du lịch sông nước miệt vườn.

- Cá nhân.  

- Lên bảng xác định trên lược đồ kinh tế  vùng Đồng bằng sông Cửu Long các trung tâm kinh tế .

- Nhờ điều kiện: vị trí địa lí, thành phố Cần Thơ cách thành phố Hồ Chí Minh không xa (200 km), đã có cầu Mỹ Thuận bắt qua sông Tiền, thành phố Cần Thơ trực thuộc TW, có đại học Cần Thơ, có cảng Cần Thơ.
* Đánh giá kết quả hoạt động:
3. Dịch vụ.
-Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của vùng: gạo (chiếm 80% gạo xuất khẩu cả nước), thuỷ sản đông lạnh, hoa quả.

-Phát triển du lịch sinh thái (sông nước, miệt vườn, hải đảo)

V. CÁC TRUNG TÂM KINH TẾ : 

- Các trung tâm kinh tế: thành phố Cần Thơ, Mỹ Tho, Long Xuyên, Cà Mau.

	5. Nội dung 5: Xử lí số liệu, vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng thuỷ sản …(21’)

- Mục tiêu hoạt động: Xử lí số liệu, vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng thuỷ sản …

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động

học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm,

đánh giá kết quả hoạt động

	Cá nhân, cả lớp.

đ. Nội dung 5: 
-Yêu cầu HS đọc yêu cầu của bài tập 1 .

-Đọc và nghiên cứu bảng số liệu 37.1 
H: Cho nhận xét các số liệu về sản lượng thuỷ sản của 2 đồng bằng ? 

-Yêu cầu HS lập bảng tỉ trọng sản lượng thuỷ sản ở 2 vùng đồng bằng so với cả nước năm 2002 (Cả nước bằng 100% )


H: Biểu đồ thích hợp cần vẽ là biểu đồ gì ?

GV : Nhận xét - chuẩn xác .

Yêu cầu HS tiến hành vẽ .

H: Một em lên bảng vẽ biểu đồ ?

-Gọi HS nhận xét –bổ sung  .

GV : Nhận xét và đưa ra biểu đồ đã vẽ để HS chuẩn xác .
	* Dự kiến sản phẩm:
  - Cá nhân đọc yêu cầu bài tập 1 . 

-Quan sát , nghiên cứu kĩ bảng 37.1 

-ĐB SCL chiếm trên 50 % diện tích cả nước , vượt xa ĐBSH về sản lượng và nuôi trồng thuỷ hải sản .

-Lập bảng tỉ trọng sản lượng thuỷ sản của ĐBSH và ĐBSCL so với cả nước năm 2002 .  

-Biểu đồ hình cột hoặc biểu đồ thanh ngang.  

- Vẽ có đầy đủ các yếu tố: tên biểu đồ, chú giải, khoảng cách trục tung, trục hoành…

* Đánh giá kết quả hoạt động:

	6. Nội dung 6: Khai thác thông tin trả lời câu hỏi . (21’)

- Mục tiêu hoạt động: Khai thác thông tin trả lời câu hỏi .

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động

học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm,

đánh giá kết quả hoạt động

	- Trực quan, khai thác thông tin, thảo luận nhóm .

e. Nội dung 6: 
- Trực quan, khai thác thông tin .

-Yêu cầu HS thảo luận nhóm theo nội dung : 

Căn cứ vào biểu đồ và các bài 35, 36, hãy cho biết .

H: Đồng bằng sông Cửu Long có những thế mạnh gì để phát triển ngành thuỷ sản ? (về điều kiện  tự nhiên, nguồn lao động, cơ sở chế biến, thị trường tiêu thụ, …)

GV : Bổ sung 

-Người dân Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng linh hoạt với nền kinh tế thị trường, năng động và nhạy cảm với cái mới trong sản xuất và kinh doanh. Đại bộ phận dân cư ở Đồng bằng sông Cửu Long giỏi thâm canh lúa nước, chỉ một bộ phận nhỏ làm nghề nuôi trồng và khai thác thuỷ sản.

-Các nước trong khu vực, EU, Nhật Bản, Bắc Mĩ.

H: Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh đặc biệt trong nghề nuôi tôm xuất khẩu ?

H: Những khó khăn hiện nay trong phát triển ngành thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long ? 

H: Nêu một số biện pháp khắc phục?

GV :Chuẩn xác và ghi bảng .
	* Dự kiến sản phẩm:
-Thảo luận và cử đại diện báo cáo kết quả .

-Lợi thế :

+Điều kiện tự nhiên, diện tích vùng nước trên cạn và trên biển lớn hơn hẳn, nguồn cá tôm dồi dào: nước ngọt, nước mặn , nước lợ. Các bãi tôm, cá trên biển rộng lớn.

+Nguồn lao động có kinh nghiệm và tay nghề nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản đông đảo. +Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều cơ sở chế biến thuỷ sản ; sản phẩm chủ yếu xuất khẩu sang thị trường khu vực và quốc tế.

+Thuỷ sản của Đồng bằng sông Cửu Long có thị trường tiêu thụ rộng lớn .

-Thế mạnh nuôi tôm tương tự như  thế mạnh ngành thuỷ sản Điều kiện tự nhiên , lao động , cơ sở chế biến , thị trường tiêu thụ .

-Khó khăn trong phát triển ngành thuỷ sản: Vấn đề đầu tư cho đánh bắt xa bờ còn hạn chế, hệ thống công nghiệp chế biến chất lượng cao còn thiếu, …

 -Biện pháp khắc phục : Chủ động nguồn giống an toàn và năng suất, chất lượng cao ; chủ động thị trường, chủ động tránh né các rào cản của các nước nhập khẩu sản phẩm thuỷ sản của Việt Nam.

* Đánh giá kết quả hoạt động:
Bài tập 2 .

-Một số thế mạnh để phát triển ngành thuỷ sản và nghề nuôi tôm xuất khẩu : 

+ Điều kiện tự nhiên …

+ Lao động : có kinh nghiệm , tay nghề cao …

+ Nhiều cơ sở chế biến .

+ Thị trường tiêu thụ mạnh …

-Khó khăn trong phát triển ngành thuỷ sản : Vấn đề đầu tư cho đánh bắt xa bờ còn hạn chế, hệ thống công nghiệp chế biến chất lượng cao còn thiếu, …

-Biện pháp khắc phục : Chủ động nguồn giống an toàn và năng suất, chất lượng cao ; chủ động thị trường, chủ động tránh né các rào cản của các nước nhập khẩu sản phẩm thuỷ sản của Việt Nam.

	Hoạt động III: Luyện tập: (5’)
- Mục tiêu hoạt động: Củng cố các kiến thức về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động

học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm,

đánh giá kết quả hoạt động

	* phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh:

- Cá nhân, cả lớp.
* Nội dung:
H: Một em lên bảng xác vị vị trí địa lí và nêu những điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế của vùng ĐBSCL ?

H: Tại sao phải đặt vấn đề phát triển kinh tế phải đi đôi với nâng cao mặt bằng dân trí và phát triển đô thị ở đồng bằng sông Cửu Long ?
H: Lên bảng xác định trên lược đồ kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long các trung tâm kinh tế  của vùng. Các trung tâm đó thuộc các tỉnh nào ?

 H: Việc phát triển rừng ngập mặn trong vùng có ý nghĩa gì ?

GV : Chuẩn xác .
	* Đánh giá kết quả học tập của học sinh
- Xác định trên bản đồ và trả lời dựa vào kiến thức đã học .

- Vì tỉ lệ người lớn biết chữ và tỉ lệ dân thành thị thấp hơn cả nước mà 2 yếu tố này có tầm quan trọng trong việc xây dựng vùng động lực kinh tế.

- HS lên bảng xác định trên bản đồ .

- Bảo vệ MT sinh thái , phòng chống cháy rừng, bảo vệ sự đa dạng sinh học .

	Hoạt động IV: Vận dụng: (5’)

- Mục tiêu hoạt động: Tìm tòi, mở rộng chuẩn bị cho kiến thức của các tiết sau

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động 

học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm,

đánh giá kết quả hoạt động

	* phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh:

 Cá nhân, cả lớp.

 * Nội dung:
Câu 1. Chứng minh rằng Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất lương thực, thực phẩm lớn nhất nước ta.
Câu 2. Phát triển mạnh công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm có ý nghĩa như thế nào đối với sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long ?

	* Đánh giá kết quả học tập của học sinh 

Câu 1: Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất lương thực, thực phẩm lớn nhất nước ta.
- Diện tích lúa chiếm 51%, sản lượng lúa chiếm 51% của cả nước. Lúa được trồng ở tất cả các tỉnh trong đồng bằng.

- Bình quân lương thực đầu người của vùng đạt 1260 kg/người, gấp 2,3 lần cả nước (năm 2009). Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng xuất khẩu gạo chủ lực của nước ta.

- Đồng bằng sông Cửu Long còn là vùng trồng cây ăn quả lớn nhất cả nước với nhiều loại hoa quả nhiệt đới : xoài, dừa, cam, bưởi,...

- Nghề chăn nuôi vịt đàn phát triển mạnh. Vịt được nuôi nhiều nhất ở các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh.

- Tổng sản lượng thuỷ sản của vùng chiếm hơn 50% của cả nước, nhiều nhất là tỉnh Kiên Giang, Cà Mau và An Giang. Nghề nuôi trồng thuỷ sản, đặc biệt là nghề nuôi tôm, cá xuất khẩu, đang được phát triển mạnh.

Câu 2. Phát triển mạnh công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm có ý nghĩa lớn đối với sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long.
- Phát triển công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm góp phần nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm, đồng thời giúp sử dụng và bảo quản sản phẩm được lâu dài, đa dạng hoá sản phẩm lương thực, thực phẩm.

- Giúp cho sản phẩm lương thực, thực phẩm nước ta mở rộng ra thị trường quốc tế.

- Làm cho nền nông nghiệp của vùng dần tiến tới mô hình sản xuất liên kết nông - công nghiệp. Đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.



IV. Câu hỏi/Bài tập kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh
1. Bảng mô tả ma trận kiểm tra, đánh giá theo các mức độ nhận thức

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Nội dung 1
	1
	1
	
	

	Nội dung 2
	
	1
	
	

	Nội dung 3
	
	1
	1
	1

	Nội dung 4
	1
	1
	
	


2. Câu hỏi/Bài tập 

Câu 1. Nêu vị trí địa lí của Đồng bằng sông Cửu Long và cho biết ý nghĩa của chúng đối với phát triển kinh tế - xã hội ở vùng này. 








B

Câu 2. Điều kiện tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long có những thuận lợi và khó khăn như thế nào đối với sản xuất nông nghiệp? 








H

Câu 3. Hãy trình bày những đặc điểm chủ yếu của dân cư, xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long. B

Câu 4. Tại sao phải đặt vấn đề phát triển kinh tế đi đôi với nâng cao mặt bằng dân trí và phát triển đô thị ở Đồng bằng sông Cửu Long ?







H

Câu 5. Chứng minh rằng Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất lương thực, thực phẩm lớn nhất nước ta.











H

Câu 6. Phát triển mạnh công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm có ý nghĩa như thế nào đối với sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long ?





H
Câu 7. Dựa vào Atlát Địa lí việt Nam (trang Nông nghiệp chung, Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thuỷ sản)
a) Kể tên các cây trồng, vật nuôi chủ yếu của Đồng bằng sông Cửu Long.

b) Cho biết tên các tỉnh trồng nhiều lúa, sản xuất nhiều thuỷ sản của Đồng bằng sông Cửu Long.  VD
Câu 8. Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam (trang Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long) và kiến thức đã học, cho biết những ngành công nghiệp được phát triển mạnh ở Đồng bằng sông Cửu Long và sự phân bố của chúng.







VDC
V. Phụ lục
Sản lượng�
Đồng bằng SCL�
Đồng bằng SH�
Cả nước�
�
-Cá biển khai thác �
41,5 %�
4,6 %�
100 %�
�
-Cá nuôi .�
58,4 %�
22,8 %�
100 %�
�
-Tôm nuôi .�
76,7 %�
3,9 %�
100 %�
�
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